
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG 

Số:         /TB-BVTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá photo sổ sách, giấy tờ; cung cấp và in ấn bao bì phục vụ 

công tác chuyên môn tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng 

 

Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng có nhu cầu photo sổ sách, giấy 

tờ; cung cấp và in ấn bao bì phục vụ cho công tác chuyên môn. Bệnh viện kính 

mời các công ty, đơn vị có đủ năng lực, quan tâm gửi báo giá cụ thể như sau: 

1. Danh mục photo sổ sách, giấy tờ; cung cấp và in ấn bao bì: Theo phụ 

lục đính kèm. 

2. Bảng báo giá bao gồm các nội dung: Tên hàng hoá; thông số, mô tả 

hàng hoá; đơn vị tính; số lượng; đơn giá (đã có thuế VAT và chi phí vận chuyển, 

giao hàng); ký và đóng dấu của đơn vị báo giá,… 

3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi tại Phòng Tổ chức - Hành 

chính thuộc Bệnh viện Tâm Thần thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: 193 Nguyễn 

Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), cán bộ tiếp nhận bà: 

Hồng Thị Thảo Nguyên (SĐT: 0931132675). 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26/02/2026 đến ngày 04/3/2026 

(Vào giờ hành chính ngày làm việc). Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ 

không được xem xét. 

Quý công ty, đơn vị chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu 

cung cấp cho Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá. 

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của các công ty, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Các công ty, đơn vị; 

- Ban Giám đốc (Để biết); 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. Trần Nguyên Ngọc 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC CÁC SỔ SÁCH, GIẤY TỜ, BAO BÌ CÓ NHU CẦU PHOTO, IN ẤN 
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVTT ngày       tháng 02 năm 2026 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Nội dung photo, in ấn Thông số, mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 25 tờ 

khổ giấy A3 gấp ngang, 2 mặt) 

Quyển 14 

   

2 Sổ họp giao ban 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 28 tờ 

khổ giấy A3 gấp ngang, 2 mặt) 

Quyển 102 

   

3 Sổ bàn giao thuốc thường trực 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 26 tờ 

khổ giấy A3 gấp ngang, 2 mặt) 

Quyển 30 

   

4 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 47 tờ 

khổ giấy A4 gấp ngang, 2 mặt) 

Quyển 11 

   

5 
Bìa Bệnh án bắt buộc chữa bệnh 

tâm thần 

Photo theo mẫu 

(Bìa trắng cứng, photo màu, 

khổ giấy A3 gấp ngang) 

Tờ 100 

   

6 Phiếu khám 
Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 100 

   



7 
Bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm 

thần 

Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 100 

   

8 Nội dung hồ sơ 

Photo theo mẫu 

(Bộ gồm 2 tờ giấy, photo 2 

mặt, khổ giấy A4) 

Bộ 100 

   

9 Tổng kết bệnh án 
Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 100 

   

10 
Giấy cung cấp thông tin và cam 

kết chung về nhập viện nội trú 

Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 4,600 

   

11 
Phiếu xác nhận chế độ điều trị nội 

trú 

Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A5) 
Tờ 4,600 

   

12 Bìa trắng hồ sơ bệnh án 

Photo theo mẫu 

(Bìa trắng cứng, khổ giấy A3 

gấp ngang) 

Tờ 3,600 

   

13 Phiếu theo dõi chức năng sống 
Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 14,000 

   

14 
Thang đánh giá trạng thái Tâm 

thần Tối thiểu NMSE 

Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 9,000 

   

15 
Thang đánh giá trầm cảm Beck 

(BDI-21 câu) 

Photo theo mẫu 

(Bộ gồm 2 tờ giấy A4, 2 mặt) 
Bộ 9,000 

   

16 Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em 
Photo theo mẫu 

(Bộ gồm 2 tờ giấy A4, 2 mặt) 
Bộ 500 

   

17 
Thang đánh giá trầm cảm sau sinh 

(EPDS) 

Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 500 

   



18 
Thang đánh giá trầm cảm người 

có tuổi (GDS) 

Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 200 

   

19 
Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ 

em (DENVER II) 

Photo theo mẫu 

(Photo màu 1 mặt, giấy A4) 
Tờ 5,000 

   

20 
Phiếu ghi kết quả trả lời trắc 

nghiệm RAVEN đen trắng 

Photo theo mẫu 

(Bộ gồm 2 tờ giấy A4, 1 mặt) 
Bộ 6,000 

   

21 
Trắc nghiệm trí nhớ Wechsler 

(WMS) 

Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 6,000 

   

22 
Thang đánh giá chất lượng giấc 

ngủ (PSQL) 

Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 9,000 

   

23 Bộ câu hỏi AUDIT 
Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 500 

   

24 
Thang đánh giá nhân cách 

Rorschach 

Photo theo mẫu 

(Bộ gồm 2 tờ giấy A4, 1 mặt) 
Bộ 9,000 

   

25 Thang đánh giá lo âu Zung 
Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 9,000 

   

26 Thang đánh giá hưng cảm Young 
Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 1,000 

   

27 
Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - 

stress (DASS 21) 

Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 8,000 

   

28 
Thang đo Vanderbilt - Giành cho 

cha mẹ (rối loạn tăng động) 

Photo theo mẫu 

(2 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 9,000 

   

29 Trắc nghiệm lo âu Hamilton 
Photo theo mẫu 

(1 mặt, khổ giấy A4) 
Tờ 1,000 

   



30 
Sổ theo dõi xuất nhập tồn kho, 

nhóm thuốc độc 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 48 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

31 Sổ theo dõi các nhà phân phối 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 25 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

32 Sổ theo dõi ADR 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 25 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

33 
Sổ theo dõi đơn thuốc không hợp 

lệ 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 25 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

34 Sổ theo dõi nhiệt độ - độ ẩm 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 15 tờ 

khổ giấy A4, 1 mặt) 

Quyển 5 

   

35 
Sổ theo dõi thông tin chi tiết 

khách hàng 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 20 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

36 
Sổ theo dõi xuất nhập tồn kho 

thuốc kiểm soát đặc biệt 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 20 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   



37 
Sổ kiểm nhập thuốc, hoá chất, vật 

tư y tế tiêu hao 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 30 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

38 
Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tủ 

lạnh 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 15 tờ 

khổ giấy A4, 1 mặt) 

Quyển 5 

   

39 Sổ theo dõi hàng cận hạn dùng 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 30 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

40 
Sổ theo dõi đình chỉ và cấm lưu 

hành 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 30 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

41 Sổ bán thuốc theo đơn 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 30 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

42 Sổ theo dõi bệnh nhân đặc biệt 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 20 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   

43 
Sổ kiểm soát chất lượng thuốc 

định kỳ 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 30 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 5 

   



44 
Sổ theo dõi nhập hoá đơn chứng 

từ 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 30 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 10 

   

45 

Sổ xuất nhập thuốc gây nghiện, 

hướng tâm thần, tiền chất dùng 

làm thuốc 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 25 tờ 

khổ giấy A3 gấp ngang, 2 mặt) 

Quyển 20 

   

46 Sổ thẻ kho 

Photo theo mẫu 

(đóng tập theo quyển, gồm bìa 

cứng màu xanh và giấy, 100 tờ 

khổ giấy A4, 2 mặt) 

Quyển 40 

   

47 
Cung cấp và in ấn Bì nilon đựng 

phim CT 

Chất liệu nilon. Bì màu trắng, 

có quai xách. Kích thước: 

60*40cm, in ấn thông tin 2 mặt 

trên bao bì (theo mẫu) 

Cái 7.000 

   

48 
Cung cấp và in ấn Bì nilon đựng 

phim X - quang 

Chất liệu nilon. Bì màu trắng, 

có quai xách. Kích thước: 

60*40cm, in ấn thông tin 2 mặt 

trên bao bì (theo mẫu) 

Cái 1.500 

   

 

* Lưu ý: Sử dụng giấy PLUS khi photo các loại sổ sách, giấy tờ nêu trên./. 
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